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1 Bối cảnh đề án

Nằm trên địa bàn duyên hải miền trung Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế đóng vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và là một trong những trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, du lịch. Thừa Thiên Huế có lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội do nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - Nam, trục hành lang Đông - Tây nối Thái Lan - Lào - Việt Nam theo đường 9. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế được hưởng nhiều lợi thế do nằm ở vị trí trung độ của cả nước, giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển nhất nước.
Với vị trí đặc biệt về địa lý và tiềm năng khai thác du lịch lớn, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải xây dựng một hệ thống GTVT xứng tầm. Bên cạnh việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và liên thông với hệ thống giao thông quốc gia và khu vực, việc phát triển các dịch vụ vận tải cần phải được chú trọng để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh cũng như một khối lượng ngày càng gia tăng các khách du lịch trong và ngoài nước.
Tính đến cuối năm 2019, mạng lưới vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh bao gồm 18 tuyến với tổng chiều dài mạng lưới là 834,4 km cùng chiều dài bình quân tuyến 46km. Tuy nhiên, do việc bố trí chưa sắp xếp hợp lý mạng lưới tuyến và chất lượng dịch vụ chưa tốt nên vận tải công cộng bằng xe buýt còn kém hấp dẫn đối với người dân đô thị.

Do đó, UBND tỉnh đã tiến hành triển khai xây dựng Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh”. Đề án trong đó đã tập trung giải quyết một số kết quả như sau:

· Đề xuất phương án hoàn chỉnh mạng lưới 05 tuyến buýt có trợ giá và mở mới 01 tuyến buýt 
· Đề xuất điều chỉnh Phương án hoạt động của các tuyến buýt từ có trợ giá sang cơ chế tự chủ tài chính

· Kết quả đề án là cơ sở triển khai phương án sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ phục vụ vận tải công cộng cho 06 tuyến buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Song song với triển khai đề án trên, UBND tỉnh cũng đồng thời phê duyệt triển khai đề án “Sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ phục vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tuy nhiên, để đề án trên triển khai được đồng bộ, hiệu quả thì công tác hoạch định mạng lưới, xác định luồng tuyến vận tải công cộng bằng xe buýt phải đi trước một bước.
Chính vì vậy, xây dựng đề án “Tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và tuyến xe khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2)” là cần thiết và phù hợp với thực tiễn quản lý, từng bước thay đổi bộ mặt hệ thống vận tải công cộng, thu hút người dân sử dụng.
2 Căn cứ pháp lý (anh đã bỏ 2011)
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ về việc Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc Phê duyệt Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
3 Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể Đề án nhằm đề xuất Phương án (1) Tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (tuyến xã hội hóa); (2) Tối ưu hóa hành trình các tuyến xe khách cố định nội tỉnh và (3) Lộ trình chuyển đổi tuyến cố định nội tỉnh sáng xe buýt nội tỉnh.

Để đạt được mục tiêu tổng thể trên, đề án cần đạt được các mục tiêu cụ thể bao gồm:

· Đánh giá hiện trạng các phương thức vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (xe buýt nội tỉnh; xe khách cố định nội tỉnh)

· Nắm bắt nhu cầu sử dụng vận tải công cộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm nhu cầu người dân và nhu cầu khách du lịch.

· Nắm bắt các điểm, vị trí phát sinh thu hút lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
· Xây dựng Phương án tối ưu hóa mạng lưới toàn bộ các tuyến vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm xe buýt và xe khách cố định nội tỉnh).

· Đề xuất chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khai thác cho các tuyến.
· Đề xuất lộ trình chuyển đổi tuyến cố định nội tỉnh sang xe buýt nội tỉnh.

4 Phạm vi công việc

Phạm vi công việc bao gồm 06 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm:
4.1 Nhiệm vụ 1 – Thu thập tài liệu
Các số liệu cần thu thập phục vụ cho đề án bao gồm:

· Dữ liệu niêm giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 
· Hiện trạng hoạt động VTHKCC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm hệ thống xe buýt nội tỉnh; hệ thống xe khách cố định nội tỉnh) với các nội dung sau:

· Danh mục các tuyến buýt; 
· Chỉ tiêu hoạt động; 
· Điểm đầu – cuối; điểm dừng đỗ; 
· Hiện trạng phương tiện hoạt động trên tuyến
4.2 Nhiệm vụ 2 – Khảo sát giao thông.
· Khảo sát phỏng vấn hành khách sử dụng vận tải công cộng:

· Số lượng mẫu phỏng vấn: (1) Dự kiến phỏng vấn trực tiếp 400 mẫu và (2) Phỏng vấn trực tuyến thông qua hình thức google form 500 người trả lời
· Đối tượng phỏng vấn: (1) người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (2) khách du lịch và (3) hành khách đang sử dụng các tuyến vận tải hành khách công cộng
· Khảo sát cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bao gồm: 

· Khảo sát điểm đầu – cuối;

· Khảo sát điểm trung chuyển; 
· Khảo sát điểm dừng đỗ;

4.3 Nhiệm vụ 3 – Phân tích/ đánh giá hiện trạng giao thông 
· Phân tích, đánh giá hiện trạng xe buýt nội tỉnh và xe khách cố định nội tỉnh:
· Lộ trình hướng tuyến

· Cơ sở hạ tầng phục vụ và các điểm phát sinh – thu hút

· Đoàn phương tiện

· Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát giao thông cho 03 đối tượng phỏng vấn tại nhiệm vụ 2
· Phân tích/đánh giá đặc điểm luồng tuyến và các điểm phát sinh, thu hút

· Phân tích SWOT để đánh giá các ưu điểm, nhược điểm, thách thức và cơ hội hệ thống VTHKCC
4.4 Nhiệm vụ 4 – Đề xuất phương án hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới tuyến VTHKCC
· Đề xuất phương án hoàn chỉnh lộ trình các tuyến VTHKCC trên địa bàn thành phố Huế trên cơ sở kết quả phương án Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” được phê duyệt tại QĐ 550/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2020. Các phương thức bao gồm xe buýt nội tỉnh và xe khách cố định nội tỉnh.
· Đề xuất lộ trình chuyển đổi xe khách tuyến cố định sang xe buýt nội tỉnh

· Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (thời gian hoạt động; giãn cách; số chuyến; thời gian 1 chuyến; thời gian 1 vòng)
· Đề xuất lựa chọn phương tiện, số lượng phương tiện tối thiểu và tối đa cho từng tuyến 
· Phương án cơ sở hạ tầng

· Đề xuất phương án vé

· Khái toán tổng mức đầu tư đề án

4.5 Nhiệm vụ 5 – Cơ chế chính sách và Giải pháp triển khai thực hiện đề án
Giải pháp triển khai thực hiện đề án bao gồm:

· (1) Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng.
· (2) Giải pháp về kết cấu hạ tầng, trạm dừng, chờ xe buýt; trạm duy tu sữa chửa, bảo dưỡng; các trạm trung chuyển đảm bảo kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông vận tải khác.
· (3) Giải pháp đầu tư thiết bị, tiện ích đi kèm tại các Trạm dừng, chờ: camera theo dõi lộ trình hoạt động có kết nối về trung tâm giám sát giao thông của Tỉnh.
· (4) Giải pháp đầu tư trang thiết bị trên các phương tiện giúp cơ quan quản lý giám sát được lộ trình hoạt động phương tiện (camera, thiết bị giám sát hành trình, bán vé tự động…).
· (5) Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải, trong đó nhấn mạnh App điều hành vận tải
· (6) Các phương án, giải pháp khác
4.6 Nhiệm vụ 6 – Tổ chức thực hiện đề án.
5 Nội dung chi tiết đề án

Đề án bao gồm 06 chương và 03 phụ lục kèm theo, cụ thể

Chương 1. Giới thiệu chung

1.1. Cơ sở pháp lý

1.2. Sự cần thiết xây dựng đề án

1.3. Mục tiêu và phạm vi đề án

1.4. Các nhiệm vụ đề án

Chương 2. Hiện trạng kinh tế - xã hội và giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế và Định hướng phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
2.1. Điều kiện tư nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế

2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.3. Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải

2.4. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn 2030

2.5. Định hướng phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Chương 3. Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động hệ thống vận tải hành khách công cộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

3.1. Hiện trạng mạng lưới tuyến và chỉ tiêu khai thác

3.1.1. Hiện trạng hệ thống xe buýt nội tỉnh

3.1.2. Hiện trạng hệ thống xe khách cố định nội tỉnh

3.2. Hiện trạng hạ tầng cơ sở

3.2.1. Xe buýt nội tỉnh

3.2.2. Xe khách cố định nội tỉnh

3.3. Hiện trạng đoàn phương tiện

3.4. Phân tích kết quả điều tra, khảo sát
3.5. Phân tích SWOT 

Chương 4. Phương án hoàn chỉnh mạng lưới vận tải hành khách công cộng tỉnh Thừa Thiên Huế

4.1. Quan điểm và mục tiêu

4.2. Phương án hoàn chỉnh mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng
4.3. Đề xuất lộ trình chuyển đổi tuyến cố định nội tỉnh sang xe buýt nội tỉnh

4.4. Cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
4.5. Chỉ tiêu kỹ thuật, khai thác
4.6. Phương tiện phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
4.7. Phương án vé

4.8. Khái toán tổng mức đầu tư triển khai đề án

Chương 5. Giải pháp triển khai thực hiện đề án, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện

5.1. Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động 

5.2. Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động sau khi chuyển đổi

5.3. Tổ chức thực hiện đề án

Chương 6. Kết luận và kiến nghị

Phụ lục 1. Biểu mẫu khảo sát giao thông
Phụ lục 2. Bản đồ hiện trạng mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt

Phụ lục 3. Bản đồ phương án mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt đến năm 2030
6 Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến 4 tháng kể từ thời điểm hợp đồng tư vấn được ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn được lựa chọn
7 Sản phẩm
	Sản phẩm
	Tình trạng
	Ngôn ngữ/số bản

	
	
	Ngôn ngữ
	Bản cứng
	Bản mềm

	Báo cáo Đề án “Tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và tuyến xe khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Giai đoạn 2)”
	Bản thảo
	Tiếng Việt
	3
	1

	
	Bản cuối
	Tiếng Việt
	8
	1

	Bản đồ Phương án mạng lưới tuyến VTHKCC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cho từng bước triển khai (hiện trạng và phương án đề xuất) trên nền GiSHUE
	Bản cuối
	Tiếng Việt
	
	1


8 Dự toán chi phí tư vấn
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Giá trị dự toán của gói thầu là 460.520.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	DIỄN GIẢI
	  GIÁ TRỊ (VNĐ)  
	GHI CHÚ

	1
	Chi phí điều tra khảo sát
	 PL.1-1 
	23,205,000 
	Cks

	2
	Chi phí chuyên gia tư vấn
	 PL.1-2 
	232,115,000 
	Ccg

	3
	Chi phí khác
	 PL.1-3 
	19,200,000 
	Ck

	4
	Chi phí quản lý
	 55% x Ccg 
	127,663,250 
	Cql

	5
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	 6%*(Cks+Ccg+Ck) 
	16,471,200 
	TN

	6
	Thuế GTGT (10%)
	10%*(Cks+Ccg+Cql+Ck+TN) 
	41,865,445 
	VAT

	7
	Tổng hợp chi phí thực hiện đề án (làm tròn)
	 Cks + Ccg + Cql + Ck + TN + VAT 
	460,520,000 
	Ctv


Phụ lục 1. Chi phí điều tra khảo sát

	STT
	Nội dung điều tra
	Đơn vị
	 Số lượng 
	 Đơn giá 
	 Thành tiền 
	Ghi chú

	
	
	
	
	 (VNĐ) 
	 (VNĐ) 
	

	1
	Khảo sát phỏng vấn trực tiếp
	 
	 
	 
	10,237,500
	400 mẫu

	1.1
	Phỏng vấn trực tiếp 400 phiếu
	Ngày.người
	40
	227,500
	9,100,000
	Áp dụng mức lương đối với kỹ sư điều tra khảo sát nhóm II

	1.2
	Nhập số liệu khảo sát & làm sạch
	Ngày.người
	5
	227,500
	1,137,500
	 

	2
	Khảo sát phỏng vấn trực tuyến (online)
	 
	 
	 
	12,967,500
	500 mẫu

	2.1
	Nhân công thiết lập và tổ chức khảo sát trực tuyến
	Ngày.người
	50
	227,500
	11,375,000
	Áp dụng mức lương đối với kỹ sư điều tra khảo sát nhóm II

	2.2
	Làm sạch dữ liệu và mã hóa
	Ngày.người
	7
	227,500
	1,592,500
	 

	TỔNG CỘNG:
	       23,205,000 
	 


Phụ lục 2. Chi phí chuyên gia

	STT
	Chức danh 
	Bậc chuyên gia
	Tổng thời gian (tháng)
	Chi phí tiền lương 
(đồng / tháng)
	Thành tiền
(Đồng)
	Ghi chú

	1
	Trưởng đoàn tư vấn
	Chuyên gia
	2
	    33,800,000 
	             67,600,000 
	Áp dụng mức lương dành cho kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án với giá trị tối đa cho vùng 2

	2
	Chuyên gia phụ trách 
- Khảo sát giao thông hiện trường, phân tích số liệu; đánh giá số liệu và chuẩn bị báo cáo khảo sát giao thông
- Đánh giá hiện trạng VTCC và chuẩn bị báo cáo hiện trạng vận tải hành khách công cộng (xe buýt và xe khách cố định nội tỉnh)
	Chuyên gia
	1.5
	    19,890,000 
	             29,835,000 
	Áp dụng mức lương dành cho kỹ sư chính (giá trị trung bình)

	3
	Chuyên gia giao thông công cộng: Phụ trách:

- Đề xuất mạng lưới vận tải công cộng (xe buýt và xe khách nội tỉnh); 
- Đề xuất lộ trình chuyển đổi tuyến cố định nội tỉnh sang xe buýt nội tỉnh;

- Tính toán các chỉ tiêu khai thác; 
- Đề xuất phương án vận hành và giải pháp tổ chức thực hiện 
(2 người x 2 tháng công)
	Chuyên gia
	4
	    26,000,000 
	            104,000,000 
	Áp dụng mức lương dành cho kỹ sư chính

	4
	Chuyên gia quy hoạch giao thông: phụ trách hạ tầng giao thông và cơ chế chính sách
	Chuyên gia
	0.5
	    26,000,000 
	             13,000,000 
	

	5
	Kỹ sư vẽ bản đồ
	Chuyên gia
	1
	    17,680,000 
	             17,680,000 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	          232,115,000 
	 


Phụ lục 3. Chi phí khác
	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ (đồng)
	THÀNH TIỀN (đồng)

	1
	Chi phí in ấn, phô tô hồ sơ, báo cáo
	 
	 
	 
	7,200,000

	 
	- Chi phí in ấn phiếu điều tra khảo sát giao thông
	trọn gói
	 
	 
	2,000,000

	 
	- Chi phí in ấn tài liệu báo cáo trình nộp
	bộ
	15
	120,000
	1,800,000

	 
	- Chi phí in ấn tài liệu báo cáo phục vụ họp báo cáo
	trọn gói
	 
	 
	2,000,000

	 
	- Chi phí in ấn bản vẽ liên quan
	bộ
	15
	60,000
	900,000

	 
	- Chi phí in ấn tài liệu khác
	trọn gói
	 
	 
	500,000

	2
	Chi phí văn phòng phẩm
	tạm tính
	 
	 
	2,000,000

	3
	Chi phí đi lại
	 
	 
	 
	10,000,000

	3.1
	Chi phí phương tiện đi lại phục vụ khảo sát
	ngày*xe
	5
	1,000,000
	5,000,000

	3.2
	Chi phí phương tiện đi lại phục vụ báo cáo
	ngày*xe
	5
	1,000,000
	5,000,000

	 
	Tổng cộng: 
	 
	 
	 
	19,200,000


Phụ lục 4. Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng và nhân công khảo sát xây dựng
Đơn vị: VNĐ

Lương tư vấn xây dựng (Theo phụ lục số 5 – TT 15/2019/TT-BXD)

	STT 
	Nội dung
	Vùng I
	Vùng II
	Vùng III
	Vùng IV
	Ghi chú

	1
	Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án
	800,000
	1,500,000
	710,000
	1,300,000
	600,000
	1,160,000
	560,000
	1,000,000
	 

	2
	Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn
	600,000
	1,150,000
	530,000
	1,000,000
	460,000
	890,000
	400,000
	800,000
	 

	3
	Kỹ sư
	400,000
	770,000
	355,000
	680,000
	310,000
	600,000
	280,000
	540,000
	 

	4
	Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề
	360,000
	580,000
	320,000
	515,000
	280,000
	450,000
	251,000
	405,000
	 


Lương nhân công khảo sát xây dựng (Theo phụ lục số 4 – TT15/2019/TT-BXD)
	STT
	LOẠI NHÂN CÔNG
	VÙNG I
	VÙNG II
	VÙNG III
	VÙNG IV

	1
	Công nhân xây dựng, lái xe, vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát xây dựng
	213.000 ÷ 280.000
	195,000
	260,000
	180.000 ÷ 246.000
	172.000 ÷ 237.000

	2
	Thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên
	348.000 ÷ 520.000
	319,000
	477,000
	296.000 ÷ 443.000
	280.000 ÷ 422.000

	3
	Nghệ nhân, thợ lặn
	590.000 ÷ 620.000
	540,000
	568,000
	504.000 ÷ 527.000
	479.000 ÷ 502.000



